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TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN (VNĐ) KÍCH THƯỚC 

MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA Mặt 

Lamilate 

Mặt 

Melamin

e 

Rộng Sâu Cao 

BÀN LÀM VIỆC 

1 LC12 2.365.000  1200 700 750 

Bàn làm việc mặt gỗ 

Lamilate, chân thép sơn 

tĩnh điện. Bàn có hộc liền 3 

ngăn kéo và một ngăn kéo 

nhỏ lắp dưới mặt gỗ. 

 

2 LC14 3.322.000  1400 700 750 

Bàn làm việc mặt gỗ 

Lamilate, chân thép sơn 

tĩnh điện. Bàn có 2 hộc  

liền 3 ngăn kéo và một 

ngăn kéo nhỏ lắp dưới mặt 

gỗ. 

 

3 LC15 3.569.000  1500 700 750 

4 LC16 3.773.000  1600 700 750 

5 HU12S 1.086.000 855.000 1200 600 750 

Bàn làm việc mặt gỗ 

Lamilate hoặc Melamine, 

chân thép sơn tĩnh điện.  

(Giá bàn chưa bao gồm 

hộc, bàn phím) 

 

6 HU12 1.123.000 892.000 1200 700 750 

7 HU14 1.381.000 1.180.000 1400 700 750 

8 HU15 1.392.000 1.129.000 1500 700 750 

9 HU16 1.478.000 1.204.000 1600 700 750 

10 HU18 1.543.000 1.279.000 1800 700 750 

11 HU12SC2 1086.000 855. 000 1200 600 750 

Bàn làm việc mặt gỗ 

Lamilate hoặc Melamine, 

chân thép sơn tĩnh điện.  

 

12 HU12C2 1.123.000 892.000 1200 700 750 

13 HU14C2 1.381.000 1.180.000 1400 700 750 

14 HU15C2 1.392.000 1.129.000 1500 700 750 

15 HU16C2 1.478.000 1.204.000 1600 700 750 

16 HU18C2 1.543.000 1.279.000 1800 700 750 
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17 TH12 1.699.000  1200 600 750 

Bàn làm việc mặt gỗ 

Lamilate, chân thép sơn 

tĩnh điện. Bàn có một hộc 

cố định dùng để case máy 

tính và 1 bàn phím ray bi. 

 

HỘC SẮT, BÀN PHÍM, NGĂN KÉO 

1 HS1 1.220.000 396 544 654 
Hộc sắt di động sơn tĩnh 

điện, có 3 ngăn kéo sử 

dụng cơ cấu ray bi. 

 

2 

 

BF51 

 

543.000 561 438 112 
Bàn phím thép sơn tĩnh 

điện lắp vào mặt bàn gỗ. 

 

3 

 

NK55 

 

231.000 550 400 93 
Ngăn kéo thép sơn tĩnh 

điện lắp vào mặt bàn gỗ. 

 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hoa-phat-th12.html
http://hoaphat.net/hoc-sat-di-dong-hs1.html

